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LỜI NÓI ĐẦU
Trong những năm gần đây phương thức lập trình hướng đối tượng đã thống lĩnh thị trường lập trình phần mềm và UML cũng đã trở thành ngôn ngữ mô hình hóa phổ biến trong sản xuất phần mềm.  Hầu hết các trường đại học, cao đẳng đã đưa hai môn này vào đào tạo chính khóa và cũng có không ít tài liệu viết về những vấn đề này. Tuy nhiên, nó vẫn còn rất khó hiểu và khó áp dụng với sinh viên, và những bạn trẻ đang làm về Công nghệ thông tin.
Trong kỹ nghệ phần mềm để sản xuất được một sản phẩm phần mềm người ta chia quá trình phát triển sản phẩm ra nhiều giai đoạn như thu thập và phân tích yêu cầu, phân tích và thiết kế hệ thống, phát triển (coding), kiểm thử, triển khai và bảo trì. Trong đó, giai đoạn phân tích, thiết kế bao giờ cũng là giai đoạn khó khăn và phức tạp nhất.
Để phân tích và thiết kế một phần mềm thì có nhiều cách làm, một trong những cách làm đó là xem hệ thống gồm những đối tượng sống trong đó và tương tác với nhau. Việc mô tả được tất cả các đối tượng và sự tương tác của chúng sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hệ thống và cài đặt được nó. Phương thức này gọi là Phân tích thiết kế hướng đối tượng
UML là ngôn ngữ mô hình hóa hợp nhất dùng để biểu diễn hệ thống. Nói một cách đơn giản là nó dùng để tạo ra các bản vẽ nhằm mô tả thiết kế hệ thống. Các bản vẽ này được sử dụng để các nhóm thiết kế trao đổi với nhau cũng như dùng để thi công hệ thống (phát triển), thuyết phục khách hàng, các nhà đầu tư v.v.. (Giống như trong xây dựng người ta dùng các bản vẽ thiết kế để hướng dẫn và kiểm soát thi công, bán hàng  căn hộ v.v..)
Phần mềm quản lý siêu thị eMarket là bộ phần mềm chuyên sử dụng cho các hệ thống chuỗi các siêu thị, có chức năng kết nối tất cả các siêu thị trong hệ thống chuỗi các siêu thị về văn phòng trung tâm, online hoặc offline, qua các hệ thống đường truyền Internet




[bookmark: _Toc494665740][bookmark: _Toc494689891]Chương I. Giới thiệu bài toán
1.1 [bookmark: _Toc494665741][bookmark: _Toc494689892]Hoạt động nghiệp vụ của thư viện
Các hoạt động nghiệp vụ của một thư viện sách thông thường có thể được tóm tắt như sau:
· Thư viện tạo các thẻ sách gồm các thông tin: mã số sách, tên tác giả, tên nhà xuất bản, năm xuất bản, số trang, giá tiền, tóm tắt nội dung. Các đầu sách có thể được phân theo chuyên ngành hoặc tài liệu.
· Mỗi độc giả được cấp một thẻ độc giả, gồm các thông tin: tên, tuổi, địa chỉ, số chứng minh thư.
· Độc giả muốn mượn sách thì tra cứu các thẻ sách rồi ghi vào phiếu mượn.
· Sau khi kiểm tra đầy đủ thông tin phiếu mượn, thủ thư kiểm tra điều kiện mượn của độc giả và xác nhận cho phép mượn sách. Một số thông tin trong phiếu mượn được lưu lại để quản lý, sách được giao cho độc giả.
· Khi độc giả trả sách: xác nhận thẻ độc giả, xác định phiếu mượn, việc trả sách được ghi nhận vào dòng ngày trả và tình trạng. Phiếu mượn được lưu lại để quản lý và theo dõi.
· Sách bị trả trễ lịch hẹn hoặc hỏng sẽ bị phạt.
1.2 [bookmark: _Toc494665742][bookmark: _Toc494689893]Yêu cầu hệ thống
1.2.1 [bookmark: _Toc494665743][bookmark: _Toc494689894]Các yêu cầu chức năng
Hệ thống gồm có 3 thành phần chính:
· Phần độc giả trên nền web:
· Người dùng có thể tra cứu sách bằng cách tìm kiếm theo tựa đề hoặc tên tác giả. Hệ thống sẽ trả về danh sách các quyển sách phù hợp với yêu cầu tìm kiếm của người dùng bao gồm thông tin: tựa sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, lời giới thiệu, rating, số lượng sách còn ở các chi nhánh. Khi xemchi tiết, độc giả sẽ thấy thêm các lời bình của các độc giả khác
· Dựa vào kết quả tìm kiếm, người dùng có thể đăng kí mượn sách bằng cách click chọn quyển sách cần mượn tương ứng với chi nhánh muốn lấy sách. Lúc này nếu chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ chuyển sang đăng nhập.
· Trong quá trình mượn sách, độc giả được quyền bình luận, rating cho quyển sách mà mình đang mượn. Nếu người dùng chưa đăng nhập thì hệ thống sẽ để nhắc nhở người dùng đăng nhập để có thể bình luận rating.
· Ngoài ra, độc giả còn có thể yêu cầu thư viện mua thêm sách. Người chỉ cần điền tên quyển sách và tác giả. Chức năng này chỉ được hiện thị khi người dùng đã đăng nhập.
· Phần dành cho quản thư:
· Sau khi đăng kí mượn sách trên nền web độc giả đến chi nhánh đó và cung cấp mã số độc giả cho quản thư để lấy sách mượn tại đây.
· Độc giả có thể vào trong kho sách và lấy sách cần mượn ra. Khi đó, quản thư sẽ quét mã sách và tiến hành thủ tục đặt sách giúp cho độc giả.
· Khi trả sách, độc giả phải trả sách đúng với chi nhánh đã mượn sách. Độc giả chỉ cần đưa các quyển sách cần trả, quản thư sẽ quét mã sách để tiến hành thủ tục trả sách.
· Đối với sinh viên sẽ bị giới hạn thời gian mượn sách là 7 ngày. Giảng viên thì không có giới hạn về thời gian nhưng chỉ được mượn tối đa 5 quyển trong một năm. Còn độc giả khác thì chỉ được mượn tối đa 7 ngày và không được mượn quá 3 quyển.
· Trường hợp trễ hạn, người dùng sẽ bị cấm mượn sách tương ứng với số ngày đã mượn trễ.
· Phần dành cho người quản lý:
· Người quản lý có thể thêm sách mới và phân bổ lượng sách cho các chi nhánh sao cho hợp lý hơn.
· Người quản lý có thể xem thông kê các yêu cầu mua sách cùng với số lượng của các yêu cầu đó.
1.2.2 [bookmark: _Toc494665744][bookmark: _Toc494689895]Các yêu cầu phi chức năng
· Hệ thống đảm báo tính dễ sử dụng cho người dùng
· Trang web dành cho người dùng có thể hoạt động được trên các điện thoại
1.3 [bookmark: _Toc494665745][bookmark: _Toc494689896]Sơ đồ phân rã chức năng
[image: https://scontent.fsgn5-4.fna.fbcdn.net/v/t34.0-12/22184755_909220895892799_1635309197_n.png?oh=7f0a01623bc237efc98fbfb419d868e9&oe=59D3542C]
[bookmark: _Toc494665746][bookmark: _Toc494689897]
Chương II. Phân tích bài toán
[bookmark: _Toc494665747][bookmark: _Toc494689898]2.1 Sơ đồ use case
[bookmark: _Toc494665748][bookmark: _Toc494689899]2.1.1 Sơ đồ use case của độc giả
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[bookmark: _Toc494667765]Hình 1 Sơ đồ Use case Độc giả









[bookmark: _Toc494665749][bookmark: _Toc494689900]2.1.2 Sơ đồ use case của thủ thư
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[bookmark: _Toc494667766]Hình 2 Sơ đồ Use case Thủ thư





[bookmark: _Toc494665750][bookmark: _Toc494689901]2.1.3 Sơ đồ use case của quản lý
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[bookmark: _Toc494667767]Hình 3 Sơ đồ Use case Quản lý
[bookmark: _Toc494665751][bookmark: _Toc494689902]2.2 Đặc tả use case
[bookmark: _Toc494665752][bookmark: _Toc494689903]2.2.1 Use case đăng nhập
	ID
	UC01

	Tên
	Đăng nhập

	Tác nhân chính
	Quản lý, thủ thư, độc giả

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý, thủ thư, độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	Quản lý, thủ thư, độc giả đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Ô username và password để trống.

	Đảm bảo thành công
	· Hệ thống thông báo đã đăng nhập thành công
· Hệ thống lưu thông tin đăng nhập
· Tạo ca làm việc


	Kích hoạt
	Có người muốn sử dụng hệ thống

	Chuỗi sự kiện
	· Người dùng truy cập vào hệ thống.
· Nhập username và password.
· Chọn nút đăng nhập.
· Hệ thống lưu thông tin đăng nhập
· Kết thúc ca làm việc

	Ngoại lệ
	· Đăng nhập lỗi: sai username hoặc password, hệ thống sẽ thông báo và quay lại màn hình đăng nhập.
· Thoát: Người dùng có thể kết thúc ca sử dụng bất cứ lúc nào.


[bookmark: _Toc494673257][bookmark: _Toc494667733]Bảng 1 Use case Đăng nhập
[bookmark: _Toc494665753][bookmark: _Toc494689904]2.2.2 Use tra cứu sách
	ID
	UC02

	Tên
	Tra cứu sách

	Tác nhân chính
	Độc giả

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	

	Đảm bảo tối thiểu
	Ô tìm kiếm trống.

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị các sách theo yêu cầu tìm kiếm

	Kích hoạt
	khi nhập thông tin cần tìm, nhấn nút tìm kiếm

	Chuỗi sự kiện
	· Nhập tựa sách hoặc tên tác giả vào ô tìm kiếm
· Nhấn nút tìm kiếm
· Hệ thống hiển thị danh sách sách theo yêu cầu.
· Kết thúc ca sử dụng

	Ngoại lệ
	· Nhập sai : hệ thống sẽ thông báo không tìm thấy nếu nhập sai tựa sách hoặc tên tác giả.


[bookmark: _Toc494673258][bookmark: _Toc494667734]Bảng 2 Use case Tra cứu sách

	ID
	UC02-1

	Tên
	Tìm kiếm theo tựa đề

	Tác nhân chính
	Độc giả

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	

	Đảm bảo tối thiểu
	Ô tìm kiếm trống

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị danh sách sách theo tựa đề.

	Kích hoạt
	Nhập tên sách cần tìm, nhấn nút tìm kiếm

	Chuỗi sự kiện
	· Nhập tựa sách hoặc tên tác giả vào ô tìm kiếm
· Nhấn nút tìm kiếm
· Hệ thống hiển thị danh sách sách theo yêu cầu.
· Kết thúc ca sử dụng

	Ngoại lệ
	· Nhập sai : hệ thống sẽ thông báo không tìm thấy nếu nhập sai tựa sách.


[bookmark: _Toc494667735][bookmark: _Toc494673259]Bảng 3 Use case Tìm kiếm theo tựa đề
	ID
	UC02-2

	Tên
	Tìm kiếm theo tên tác giả

	Tác nhân chính
	Độc giả

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	

	Đảm bảo tối thiểu
	Ô tìm kiếm trống

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị danh sách theo tên tác giả

	Kích hoạt
	Nhập tên tác giả cần tìm, nhấn nút tìm kiếm

	Chuỗi sự kiện
	· Nhập tựa sách hoặc tên tác giả vào ô tìm kiếm
· Nhấn nút tìm kiếm
· Hệ thống hiển thị danh sách sách theo yêu cầu.
· Kết thúc ca sử dụng

	Ngoại lệ
	· Nhập sai : hệ thống sẽ thông báo không tìm thấy nếu nhập sai tên tác giả.


[bookmark: _Toc494673260][bookmark: _Toc494667736]Bảng 4 Use case Tìm kiếm theo tên tác giả
[bookmark: _Toc494665754][bookmark: _Toc494689905]2.2.3 Use xem chi tiết sách
	ID
	UC03

	Tên
	Xem chi tiết sách

	Tác nhân chính
	Độc giả

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất 1 quyển sách trong danh sách hiển thị

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị chi tiết sách

	Kích hoạt
	Chọn sách

	Chuỗi sự kiện
	· Truy cập vào hệ thống
· Chọn sách cần xem
· Chọn xem chi tiết

	Ngoại lệ
	· Hệ thống báo lỗi: Không có quyển sách nào trong danh sách hiển thị


[bookmark: _Toc494667737][bookmark: _Toc494673261]Bảng 5 Use case Xem chi tiêt sách
	Use case ID
	UC03-1

	Tên Use case 
	Đánh giá sách

	Tên tác nhân chính
	Độc giả

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	Độc giả đã đăng nhập thành công vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Đăng nhập thành công

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại và hiện thị đánh giá của độc giả trong chi tiết sách

	Kích hoạt
	Độc giả truy cập vào chức năng Đăng ký mượn sách

	Chuỗi sự kiện chính
	· Độc giả chọn Đăng ký mượn sách.
· Độc giả đánh giá theo thang điểm có sẵn chọn nút xác nhận

	Ngoại lệ
	· Độc giả thoát khỏi hệ thống


[bookmark: _Toc494667738][bookmark: _Toc494673262]Bảng 6 Use case Đánh giá sách
	ID
	UC03-2

	Tên
	Đăng ký mượn sách

	Tác nhân chính
	Độc giả

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	Độc giả phải đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Độc giả thỏa điều kiện mượn sách

	Đảm bảo thành công
	Độc giả đăng ký mượn thành công.
Hệ thống lưu thông tin độc giả

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng đăng ký mượn sách

	Chuỗi sự kiện
	· Người dùng truy cập vào hệ thống
· Đăng nhập thành công vào hệ thống
· Chọn sách
· Chọn chức năng đăng ký mượn sách
· Nhập số lượng sách cần mượn
· Nhấn nút đăng ký mượn
· Xác nhận mượn
· Kết thúc ca làm việc

	Ngoại lệ
	· Không đủ điều kiện mượn sách: sách không đủ số lượng cho mượn, độc giả mượn quá hạn 7 ngày hoặc quá số lượng 5 quyển sách.


[bookmark: _Toc494673263]Bảng 7 Use case Đăng ký mượn sách
[bookmark: _Toc494665755][bookmark: _Toc494689906]2.2.4 Use case yêu cầu thêm sách
	Use case ID
	UC04

	Tên Use case 
	Yêu cầu thêm sách

	Tên tác nhân chính
	Độc giả

	Mức 
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Đã đăng nhập thành công vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Đăng nhập vào được hệ thống, phiếu yêu cầu trống

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin yêu cầu của độc giả

	Kích hoạt
	Độc giả đăng nhập vào hệ thống và chọn Yêu cầu mua sách

	Chuỗi sự kiện chính
	· Độc giả nhập tên quyển sách  và tác giả của sách muốn yêu cầu thư viện mua
· Bấm nút xác nhận

	Ngoại lệ
	· Nhập thiếu hoặc để trống thông tin, thông báo và cho nhập lại.
· Độc giả thoát khỏi hệ thống


[bookmark: _Toc494673264]Bảng 8 Use case Yêu cầu thêm sách
[bookmark: _Toc494665756][bookmark: _Toc494689907]2.2.5 Use case quản lý mượn trả sách
	Use case ID
	UC05-1

	Tên Use case 
	Mượn sách.

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập thành công vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất 1 yêu cầu xác nhận mượn sách

	Đảm bảo thành công
	Lưu thông tin phiếu mượn sách, hiển thị thông tin phiêu mượn

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý mượn trả và chọn lập phiếu mượn.

	Chuỗi sự kiện chính
	· Độc giả yêu cầu mượn sách, thủ thư xác nhận  thông  tin độc giả  bằng chức năng tìm kiếm 
· Xác nhận  thông tin độc giả thành công, thủ thư kiểm tra thông tin sách độc giả  yêu cầu mượn
· Thành công, thủ thư tạo  phiếu mượn 
· Với trường hợp trả sách, thủ thư kiểm tra phiếu mượn và thông tin sách mượn.
· Cập nhật lại thông tin cho phiếu mượn.

	Ngoại lệ
	· Thẻ độc giả không đúng, báo vi phạm, độc giả không được phép mượn sách.
· Sách độc giả muốn mượn đã hết
· Độc giả vi phạm nội quy quá số lần quy định, không được mượn sách
· Sách trả trễ hạn, hỏng, độc giả phải bổi thường theo quy định


[bookmark: _Toc494673265]Bảng 9 Use case Mượn sách
	Use case ID
	UC05-2

	Tên Use case 
	Trả sách.

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập thành công vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất 1 yêu cầu xác nhận trả sách

	Đảm bảo thành công
	Lưu thông tin và cập nhật lại tình trạng sách

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý mượn trả và chọn trả sách

	Chuỗi sự kiện chính
	· Độc giả yêu cầu trả sách, thủ thư xác nhận  thông  tin độc giả  bằng chức năng tìm kiếm 
· Xác nhận  thông tin độc giả thành công, thủ thư kiểm tra phiếu mượn và thông tin sách mượn
· Thành công, thủ thư xác nhận trả sách 
· Cập nhật lại thông tin cho phiếu mượn.

	Ngoại lệ
	· Thẻ độc giả không đúng, báo vi phạm, độc giả không được phép trả sách.
· Sách độc giả muốn trả không khớp thông tin phiếu mượn
· Sách trả trễ hạn, hỏng, độc giả phải bổi thường theo quy định


[bookmark: _Toc494673266]Bảng 10 Use case Trả sách
	Use case ID
	UC05-3

	Tên Use case 
	Gia hạn

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Độc giả

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Có độc giả yêu cầu gia hạn

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật và lưu lại thông tin phiếu mượn

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý mượn trả và chọn gia hạn

	Chuỗi sự kiện chính
	· Độc giả yêu cầu gia hạn, thủ thư xác nhận  thông  tin độc giả  bằng chức năng tìm kiếm 
· Xác nhận  thông tin độc giả thành công, thủ thư kiểm tra phiếu mượn và thông tin sách mượn
· Thành công, thủ thư tiến hành chỉnh sửa ngày hết hạn trả sách của phiếu mượn
· Cập nhật lại thông tin cho phiếu mượn


	Ngoại lệ
	· Thẻ độc giả không đúng, báo vi phạm, độc giả không được phép trả sách.
· Sách độc giả muốn trả không khớp thông tin phiếu mượn


[bookmark: _Toc494673267]Bảng 11 Use case Gia hạn
	Use case ID
	UC05-4

	Tên Use case 
	Tìm kiếm

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Có nhu cầu tìm kiếm

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị danh sách theo yêu cầu tìm kiếm

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý mượn trả và chọn tìm kiếm

	Chuỗi sự kiện chính
	· Thủ thư có nhu cầu tìm kiếm, chọn vào chức năng tiềm kiếm
· Hệ thống hiển thị ra khung tìm kiếm
· Thủ thư nhập thông tin muốn tìm kiếm vào khung tìm kiếm và nhấn nút tìm kiếm
· Hệ thống sẽ hiện thị ra danh sách sách theo yêu cầu tìm kiếm

	Ngoại lệ
	· Thu thư thoát khỏi hệ thống


[bookmark: _Toc494673268]Bảng 12 Use case Tìm kiếm



[bookmark: _Toc494665757][bookmark: _Toc494689908]2.2.6 Use case quản lý sách
	Use case ID
	UC06-1

	Tên Use case 
	Thêm sách

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Thủ thư phải đăng nhập trước

	Đảm bảo tối thiểu
	Có sách mới cần them vào thư viện

	Đảm bảo thành công
	Đưa ra được danh sách sách trong kho sau khi đã thay đổi

	Kích hoạt
	Thủ thư đăng nhập vào hệ thống và chọn chức năng quản lý kho sách

	Chuỗi sự kiện chính
	· Chọn chức năng “Quản lý sách”: hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý kho sách. 
· Hiển thị danh sách sắp xếp sách trong kho theo thứ tự.
· Thủ thư chọn chức năng thêm sách 
· Thủ thư nhập thông tin sách mới nhập  và nhấn nút xác nhận.
· Ca sử dụng kết thúc.

	Ngoại lệ
	· Thoát: ngưởi dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng, người sử dụng có thể ghi lại thông tin trước khi thoát
· Nếu sách đã có(trùng mã sách) thì báo lỗi nhập dữ liệu.


[bookmark: _Toc494673269]Bảng 13 Use case Thêm sách
	Use case ID
	UC06-2

	Tên Use case 
	Sửa sách

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Sách đã có trong hệ thống và có thông tin cần sửa

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin mới của sách

	Kích hoạt
	Đăng nhập và chọn chức năng quản lí sách, và chọn sách bị sai thông tin

	Chuỗi sự kiện chính
	· Chọn chức năng “Quản lý sách”: hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý kho sách. 
· Hiển thị danh sách sắp xếp sách trong kho theo thứ tự.
· Thủ thư có thể chọn sách cần sửa trên danh sách đã hiển thị hoặc dùng chức năng tìm kiếm sách, để tìm ra sách cần sửa.
· Chọn vào sách và chọn sửa
· Nhập thông tin cần sửa sau đó nhấn nút xác nhận nếu đồng ý và bỏ qua nếu không muốn sửa nữa.
· Ca sử dụng kết thúc.


	Ngoại lệ
	· Thoát: ngưởi dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng, người sử dụng có thể ghi lại thông tin trước khi thoát
· Nếu người dùng nhấn nút bỏ qua thì thông tin sách không bị thay đổi


[bookmark: _Toc494673270]Bảng 14 Use case Sửa sách
	Use case ID
	UC06-3

	Tên Use case 
	Xóa sách

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Thư viện không nhập sách này nữa

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật và lưu lại tình trạng kho sách

	Kích hoạt
	Đăng nhập sau đó chọn chức năng quản lý sách và chọn sách cần xóa

	Chuỗi sự kiện chính
	· Chọn chức năng “Quản lý sách”: hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý kho sách. 
· Hiển thị danh sách sắp xếp sách trong kho theo thứ tự.
· Thủ thư chọn sách cần xóa hoặc tìm sách qua chức năng tìm sách của hệ thống.
· Nhấn nút xóa và xác nhận nếu thực sự muốn xóa và bỏ qua nếu không muốn xóa nữa.
· Cập nhật lại danh sách sách trong kho
· Ca sư dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: ngưởi dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng, người sử dụng có thể ghi lại thông tin trước khi thoát


[bookmark: _Toc494673271]Bảng 15 Use case Xóa sách
	Use case ID
	UC06-4

	Tên Use case 
	Tìm sách

	Tên tác nhân chính
	Thủ thư

	Mức 
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Đăng nhập vào hệ thống

	Đảm bảo tối thiểu
	Có nhu cầu tìm kiếm

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị được danh sách theo yêu cầu của thủ thư

	Kích hoạt
	Đăng nhập, chọn chức năng quản lý sách 

	Chuỗi sự kiện chính
	· Chọn chức năng “Quản lý sách”: hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý kho sách. 
· Hiển thị danh sách sách trong kho được sắp xếp theo thứ tự
· Nhập thông tin cần tìm kiếm vào ô tìm kiếm và nhấn tìm kiếm
· Hệ thống hiển thị ra danh sách lọc theo yêu cầu
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: ngưởi dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng, người sử dụng có thể ghi lại thông tin trước khi thoát


[bookmark: _Toc494673272]Bảng 16 Use case Tìm sách
[bookmark: _Toc494665758][bookmark: _Toc494689909]2.2.7 Use case quản lý độc giả
	Use case ID
	UC07

	Tên Use case 
	Quản lý độc giả

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form quản lý độc giả phải hiển thị danh sách độc giả có trong hệ thống

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật lại danh sách độc giả sau khi có sự thay đổi.

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý độc giả”
· Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý độc gồm thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm độc giả
· Chọn một trong những chức năng con để sử dụng theo nhu cầu
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673273]Bảng 17 Use case Quản lý độc giả




	Use case ID
	UC07_1

	Tên Use case 
	Thêm độc giả

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form quản thêm độc giả phải trống để Thủ thư nhập thông tin

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật lại danh sách độc giả sau khi có sự thay đổi

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả rồi chọn thêm độc giả

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý độc giả” sau đó chọn thêm độc giả
· Nhâp đầy đủ thông tin độc giả mới
· Chọn lưu khi nhập xong, hoặc hủy thao tác
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Thông tin tài khoản đã tồn tại
· Xuất hiện trường nhập không đúng định dạng, hoặc nhập thiếu thông tin


[bookmark: _Toc494673274]Bảng 18 Use case Thêm độc giả
	Use case ID
	UC07_2

	Tên Use case 
	Tìm độc giả

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một độc giả trong hệ thống

	Đảm bảo thành công
	Hiện danh sách độc giả thỏa điều kiện tìm kiếm

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả rồi chọn tìm kiếm

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý độc giả” 
· Nhập tên hoặc mã độc giả vào ô tìm kiếm
· Chọn tìm kiếm theo tên hoặc tìm kiếm theo mã độc giả
· Chọn tìm kiếm
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Thông báo không nhâp dữ liệu tìm kiếm


[bookmark: _Toc494673275]Bảng 19 Use case Tìm độc giả
	Use case ID
	UC07_3

	Tên Use case 
	Chỉnh sửa độc giả

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một độc giả, form chỉnh sửa thông tin phải cho phép sửa

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin khi chọn lưu

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả, chọn độc giả cần sửa, chọn sửa

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý độc giả” 
· Chọn độc giả cần sửa
· Chọn sửa độc giả
· Nhập lại thông tin cần sửa đổi
· Chọn lưu hoặc hủy
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Xuất hiện trường nhập không đúng định dạng, hoặc nhập thiếu thông tin


[bookmark: _Toc494673276]Bảng 20 Use case Chỉnh sửa độc giả
	Use case ID
	UC07_4

	Tên Use case 
	Xóa độc giả

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một độc giả

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin khi chọn lưu

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả, chọn độc giả cần xóa

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý độc giả” 
· Chọn độc giả cần xóa
· Chọn xóa 
· Xác nhận xóa hoặc hủy thao tác
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673277]Bảng 21 Use case Xóa độc giả
[bookmark: _Toc494665759][bookmark: _Toc494689910]2.2.8 Use case quản lý đăng ký mượn
	Use case ID
	UC10

	Tên Use case 
	Quản lý đăng ký mượn

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một đăng ký mượn

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật lại danh sách đăng ký mượn sau khi có sự thay đổi

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý đăng ký mượn

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu Quản lý đăng ký mượn
· Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý đăng ký mượn gồm tìm kiếm đăng ký và xác nhận đăng ký
· Chọn một trong những chức năng con để sử dụng theo nhu cầu
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673278]Bảng 22 Use case Quản lý đăng kí mượn
	Use case ID
	UC10_1

	Tên Use case 
	Tìm đăng ký mượn

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Không 

	Đảm bảo thành công
	Hiện đăng ký mượn thỏa điều kiện tìm kiếm

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý đăng ký mượn rồi chọn tìm kiếm

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu Quản lý đăng ký mượ
· Nhập mã độc giả vào ô tìm kiếm
· Chọn tìm kiếm

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Xuất hiện trường nhập không đúng định dạng, hoặc nhập thiếu thông tin


[bookmark: _Toc494673279]Bảng 23 Use case Tìm đăng ký mượn




	Use case ID
	UC10_2

	Tên Use case 
	Xác nhận đăng ký

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một đăng ký mượn sách

	Đảm bảo thành công
	Hệ thống lưu thẻ mượn mới với các thông tin đăng ký

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý đăng ký mượn, chọn một đăng ký

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu Quản lý đăng ký mượn
· Chọn đăng ký mượn mà độc giả đăng ký
· Xác nhận đăng ký
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673280]Bảng 24 Use case Xác nhận đăng ký
[bookmark: _Toc494665760][bookmark: _Toc494689911]2.2.9 Use case thống kê
	Use case ID
	UC11

	Tên Use case 
	Thống kê

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form thống kê phải trống

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị các thống kê

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng thống kê

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Thống kê”
· Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục thống kê gồm thống kê mượn sách, thống kê quá hạn
· Chọn một trong những chức năng con để sử dụng theo nhu cầu
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673281]Bảng 25 Use case Thống kê
	Use case ID
	UC11_1

	Tên Use case 
	Thống kê mượn sách

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form thống kê mượn sách phải trống

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị thống kê mượn sách

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng thống kê rồi chọn thống kê mượn sách

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu Thống kê
· Chọn Thống kê mượn sách
· Chọn khoảng để thời gian thống kê
· Chọn thống kê
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Thông báo khi chưa chọn khoảng thời gian hoặc khoảng thời gian không hợp lệ


[bookmark: _Toc494673282]Bảng 26 Use case Thống kê mượn sách





	Use case ID
	UC11_2

	Tên Use case 
	Thống kê quá hạn

	Tên tác nhân
	Thủ thư

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Thủ thư

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Thủ thư đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Không

	Đảm bảo thành công
	Hiển thị danh sách quá hạn

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng thống kê rồi chọn thống kê quá hạn

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu Thống kê
· Chọn Thống kê quá hạn
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673283]Bảng 27 Use case Thống kê quá hạn
[bookmark: _Toc494665761][bookmark: _Toc494689912]2.2.10 Use case quản lý nhân viên
	Use case ID
	UC12

	Tên Use case 
	Quản lý nhân viên

	Tên tác nhân
	Quản lý

	Mức
	1

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi quản lý đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form quản lý nhân viên phải hiển thị danh sách nhân viên có trong hệ thống

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật lại danh sách độc giả sau khi có sự thay đổi.

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý nhân viên

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý nhân viên”
· Hệ thống sẽ hiển thị các chức năng con trong mục quản lý độc gồm thêm, cập nhật, xóa, tìm kiếm nhân viên
· Chọn một trong những chức năng con để sử dụng theo nhu cầu
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673284]Bảng 28 Use case Quản lý nhân viên
	Use case ID
	UC12-1

	Tên Use case 
	Thêm nhân viên

	Tên tác nhân
	Quản lý

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi quản lý đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Form quản thêm nhân viên phải trống để quản lý nhập thông tin

	Đảm bảo thành công
	Cập nhật lại danh sách nhân viên sau khi có sự thay đổi

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý nhân viên rồi chọn thêm độc giả

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý nhân viên” 
· Chọn thêm nhân viên
· Nhâp đầy đủ thông tin nhân viên mới
· Chọn lưu khi nhập xong, hoặc hủy thao tác
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Thông tin tài khoản đã tồn tại
· Xuất hiện trường nhập không đúng định dạng, hoặc nhập thiếu thông tin


[bookmark: _Toc494673285]Bảng 29 Use case Thêm nhân viên




	Use case ID
	UC12-2

	Tên Use case 
	Tìm kiếm nhân viên

	Tên tác nhân
	Quản lý

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi quản lý đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một nhân viên trong hệ thống

	Đảm bảo thành công
	Hiện danh sách nhân viên thỏa điều kiện tìm kiếm

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý nhân viên rồi chọn tìm kiếm

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý nhân viên” 
· Nhập tên hoặc mã độc giả vào ô tìm kiếm
· Chọn tìm kiếm theo tên hoặc tìm kiếm theo mã nhân viên
· Chọn tìm kiếm
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Thông báo không nhâp dữ liệu tìm kiếm


[bookmark: _Toc494673286]Bảng 30 Use case Tìm kiếm nhân viên
	Use case ID
	UC12-3

	Tên Use case 
	Chỉnh sửa nhân viên

	Tên tác nhân
	Quản lý 

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi Quản lý đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một nhân viên, form chỉnh sửa thông tin phải cho phép sửa

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin khi chọn lưu

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý độc giả, chọn độc giả cần sửa, chọn sửa

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý nhân viên” 
· Chọn nhân viên
· Chọn sửa nhân viên
· Nhập lại thông tin cần sửa đổi
· Chọn lưu hoặc hủy
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng
· Xuất hiện trường nhập không đúng định dạng, hoặc nhập thiếu thông tin


[bookmark: _Toc494673287]Bảng 31 Use case Chỉnh sửa nhân viên
	Use case ID
	UC12_4

	Tên Use case 
	Xóa nhân viên

	Tên tác nhân
	Quản lý

	Mức
	2

	Người chịu trách nhiệm
	Quản lý

	Điều kiện tiên quyết
	Sau khi quản lý đăng nhập thành công

	Đảm bảo tối thiểu
	Có ít nhất một nhân viên

	Đảm bảo thành công
	Lưu lại thông tin khi chọn lưu

	Kích hoạt
	Đăng nhập vào hệ thống, chọn chức năng quản lý nhân viên, chọn nhân viên cần xóa

	Chuỗi sự kiên chính
	· Chọn vào menu “Quản lý nhân viên” 
· Chọn độc giả cần xóa
· Chọn xóa
· Xác nhận xóa hoặc hủy thao tác
· Ca sử dụng kết thúc

	Ngoại lệ
	· Thoát: người dùng có thể thoát ra tại bất cứ thời gian nào của ca sử dụng


[bookmark: _Toc494673288]Bảng 32 Use case Xóa nhân viên
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